	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2014
	

	Nguồn vốn: Ngân sách thị xã quản lý
	

	(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày      /12/2013 của UBND thị xã)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng.
	

	Stt
	Danh mục công trình
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian KC-HT
	Quyết định phê duyệt
	Thực hiện đến 31/12/2013
	Kế hoạch năm 2014
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	 Tổng số 
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	Số
	Ngày/tháng/năm
	 Tổng mức đầu tư 
	Tổng số
	Tr.đó: năm 2013
	
	Hỗ trợ có mục tiêu
	Sự nghiệp kinh tế
	Cấp quyền sử dụng đất
	Chương trình MTQG (135)
	Chương trình MTQG (NTM)
	Vay ưu đãi
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	    93,929 
	   60,370 
	     40,982 
	  47,560 
	   14,000 
	   7,800 
	   18,000 
	       300 
	         -   
	   7,460 
	

	A
	CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2013
	 
	 
	 
	 
	    93,929 
	   60,370 
	     40,982 
	  11,460 
	     4,000 
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	   7,460 
	

	I
	Nguồn vốn Kiến thiết thị chính
	 
	 
	 
	 
	    29,015 
	   21,677 
	       7,989 
	    4,000 
	     4,000 
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	*
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	    25,126 
	   20,377 
	       6,689 
	    1,450 
	     1,450 
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	1
	Đường vào nhà cộng đồng (khu vực 5)
	 Tứ Hạ 
	2011-2012
	1036
	29/10/10
	      2,656 
	     2,650 
	          490 
	          -   
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Đường vào Hợp tác xã Phú Ốc
	 Tứ Hạ 
	2011-2012
	1044
	29/10/10
	      5,605 
	     5,600 
	       1,750 
	          -   
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Chống ngập úng thị trấn Tứ Hạ (giai đoạn 1)
	 Tứ Hạ 
	2011-2013
	804
	5/9/13
	      2,096 
	     1,780 
	          899 
	          -   
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Đường quy hoạch khu dân cư lương thực
	 Tứ Hạ 
	2011-2012
	1040
	29/10/10
	      2,740 
	     2,720 
	          230 
	          -   
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Đường nội thị tuyến CMT8-Lê Mậu Lệ nối dài
	 Tứ Hạ 
	2010-2011
	1152
	14/12/09
	      1,558 
	     1,193 
	          150 
	          -   
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ ngã tư Tứ Phú
	 Tứ Hạ 
	2011-2012
	256
	29/2/12
	      1,017 
	        920 
	          320 
	          -   
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Đường Đ1, Đ2 KQH chi tiết mở rộng chợ Tứ Hạ
	 Tứ Hạ 
	2011-2012
	1162
	31/10/12
	      4,581 
	     2,114 
	          580 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Nâng cấp đường Ngõ phố 3
	 Tứ Hạ 
	2011-2012
	460
	4/6/13
	      4,873 
	     3,400 
	       2,270 
	    1,450 
	     1,450 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	*
	Công trình xây dựng mới
	 
	 
	 
	 
	      3,889 
	     1,300 
	       1,300 
	    2,550 
	     2,550 
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	1
	Đường nội thị số 1 phường Hương Văn
	 Hương Văn 
	2013
	1240
	30/102012
	      3,889 
	     1,300 
	       1,300 
	    2,550 
	     2,550 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	II
	Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	    34,076 
	   22,779 
	     22,779 
	          -   
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	a
	Hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2013
	 
	 
	 
	 
	      4,611 
	     2,595 
	       2,595 
	          -   
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	1
	Tường rào Trường MN Tứ Hạ
	   Tứ Hạ 
	2013
	 
	 
	 
	        144 
	          144 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Tường rào, san nền và sân đường nội bộ Trường MN Hương Văn
	   Hương Văn 
	2013
	568
	8/7/13
	         860 
	        432 
	          432 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Cổng, tường rào và sân Trường TH Hương Vân
	   Hương Vân 
	2013
	447
	13/6/13
	      1,004 
	        487 
	          487 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Cổng, tường rào Trường TH Vân Quật Đông
	   Hương Phong 
	2013
	211
	22/3/13
	         750 
	        480 
	          480 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Sửa chữa 4 phòng và sân thể thao Trường TH Thái Dương
	   Hải Dương 
	2013
	598
	17/7/13
	         347 
	        224 
	          224 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	San nền, sân đường nội bộ Trường TH số 2 Hương Xuân
	   Hương Xuân 
	2013
	570
	8/7/13
	         613 
	        288 
	          288 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Sân đường nội bộ Trường THCS Hương Vinh
	   Hương Vinh 
	2013
	705
	15/8/13
	      1,037 
	        540 
	          540 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b
	Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất trường học
	 
	 
	 
	 
	      3,565 
	     2,568 
	       2,568 
	          -   
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	8
	Nhà vệ sinh Trường TH số 1 Hương Thọ
	   Hương Thọ 
	2013
	445
	3/6/13
	         435 
	        352 
	          352 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	Nhà vệ sinh Trường TH số 2 Hương Thọ
	   Hương Thọ 
	2013
	583
	12/7/13
	         348 
	        280 
	          280 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	Nhà vệ sinh Trường TH số 3 Hương Vinh
	   Hương Vinh 
	2013
	444
	3/6/13
	         391 
	        320 
	          320 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	Nhà vệ sinh Trường TH số 2 Hương Xuân
	   Hương Xuân 
	2013
	584
	12/7/13
	         384 
	        320 
	          320 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	Cổng, tường rào mặt trước và sân đường nội bộ Trường THCS Hương Thọ (cơ sở 2)
	   Hương Thọ 
	2013
	569
	8/7/13
	         766 
	        496 
	          496 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13
	Tường rào và sân đường nội bộ Trường TH số 1 Hương Văn
	   Hương Văn 
	2013
	422
	27/5/13
	         955 
	        392 
	          392 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14
	Bếp ăn Trường MN Hải Dương (cơ sở chính)
	   Hải Dương 
	2013
	109
	5/2/13
	         286 
	        168 
	          168 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15
	Cổng, tường rào Trường TH Hương An
	   Hương An 
	2013
	 
	 
	 
	        240 
	          240 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	c
	Hệ thống điện chiếu sáng
	 
	 
	 
	 
	      1,500 
	        860 
	          860 
	          -   
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	1
	Hệ thống điện chiếu sáng Đường trung tâm phường Hương Hồ đoạn cổng làng Xước Dũ - Ngọc Hồi (Tỉnh lộ 12B)
	 Hương Hồ 
	2013
	145
	4/3/13
	         500 
	        400 
	          400 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Hệ thống điện chiếu sáng Đường Giáp Thượng - Giáp Trung
	 Hương Văn 
	2013
	191
	18/3/13
	      1,000 
	        460 
	          460 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	d
	Phát triển đô thị
	 
	 
	 
	 
	      8,846 
	     3,500 
	       3,500 
	          -   
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	1
	Đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phương Hương Vân
	 Hương Vân 
	2013-2014
	1242
	30/10/12
	      2,380 
	     1,000 
	       1,000 
	          -   
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	

	2
	Đường nội thị TDP 8,9 phường Hương Hồ
	 Hương Hồ 
	2013-2014
	516
	22/7/13
	      2,855 
	     1,000 
	       1,000 
	          -   
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	

	3
	Đường nội thị TDP 7,9,12 phường Hương Chữ
	 Hương Chữ 
	2013-2014
	599
	17/7/13
	      2,729 
	     1,000 
	       1,000 
	          -   
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	

	4
	Đường Thanh Khê
	 Hương Xuân 
	2013
	623
	23/7/13
	         883 
	        500 
	          500 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	đ
	Vốn đối ứng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, phát triển quỹ đất
	 
	 
	 
	 
	      1,872 
	     2,040 
	       2,040 
	          -   
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	1
	Đường trong khu phân lô đất ở kv xóm Biền, Thanh Phước
	 Hương Phong 
	2013
	1270
	31/10/12
	         401 
	        229 
	          229 
	          -   
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	

	2
	TTKLHT Đường vào khu sản xuất Hương Bình - Bình Điền
	 Hương Bình 
	2012-2013
	828
	8/8/12
	 
	        576 
	          576 
	          -   
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	

	3
	TTKLHT Đường giai thông liên thôn An Vân - An Hòa
	 Hương An 
	2012-2013
	851
	8/8/12
	 
	        565 
	          565 
	          -   
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	

	4
	San nền khu QH Long Hồ Thượng, Hương Hồ
	 Hương Hồ 
	2013
	442
	3/6/13
	         791 
	        360 
	          360 
	          -   
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	

	5
	Đường trong khu phân lô thôn Giáp Nhì, Giáp Trung, Hương Văn
	 Hương Văn 
	2013
	280
	8/4/13
	         681 
	        310 
	          310 
	          -   
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	

	e
	Giải phóng mặt bằng
	 
	 
	 
	 
	    13,682 
	   11,216 
	     11,216 
	          -   
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	1
	Nâng cấp, mở rộng đường Kim Trà
	 Tứ Hạ 
	 
	 
	 
	           11 
	          11 
	            11 
	          -   
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	

	2
	Nhà máy may VINATEX Hương Trà
	 Tứ Hạ 
	 
	 
	 
	      3,232 
	     3,232 
	       3,232 
	          -   
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	

	3
	TĐC Sông Ngự Hà giai đoạn 2
	 
	 
	 
	 
	      5,408 
	     5,408 
	       5,408 
	          -   
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	

	4
	Đường Đ1, Đ2 KQH chi tiết mở rộng chợ Tứ Hạ (GPMB)
	 Tứ Hạ 
	 
	 
	 
	      5,031 
	     2,566 
	       2,566 
	          -   
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	

	III
	Nguồn vốn vay ưu đãi xây dựng nông thôn mới
	 
	 
	 
	 
	    26,854 
	   12,590 
	       6,890 
	    7,460 
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	   7,460 
	

	*
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	    11,032 
	     8,409 
	       2,709 
	          -   
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	1
	Đường vào khu sản xuất Hương Bình - Bình Điền
	 Hương Bình 
	2012-2013
	828
	8/8/12
	      3,957 
	     2,880 
	          880 
	          -   
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Đường giao thông Kim Ngọc - Sơn Thọ
	 Hương Thọ 
	2012-2013
	921
	22/8/12
	      3,620 
	     3,445 
	       1,745 
	          -   
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Đường giao thông liên thôn An Vân - An Hòa
	 Hương An 
	2012-2013
	851
	8/8/12
	      3,455 
	     2,084 
	            84 
	          -   
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	

	*
	Công trình xây dựng mới
	 
	 
	 
	 
	    15,822 
	     4,181 
	       4,181 
	    7,460 
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	   7,460 
	

	1
	Đường bê tông liên thôn Triều Sơn Đông - Thủy Phú
	 Hương Vinh 
	2013-2015
	1244b
	30/10/12
	      2,076 
	        675 
	          675 
	       726 
	 
	 
	 
	 
	 
	      726 
	

	2
	Đường thôn Hương Quang, xã Hương Bình
	 Hương Bình 
	2013-2015
	904
	2/10/13
	      1,084 
	        425 
	          425 
	       234 
	 
	 
	 
	 
	 
	      234 
	

	3
	Đường bê tông thôn Bình Toàn
	 Hương Bình 
	2013-2015
	1380
	30/11/12
	      2,425 
	        393 
	          393 
	    1,640 
	 
	 
	 
	 
	 
	   1,640 
	

	4
	Đường bê tông thôn Hương Cần-An Thuận-Vân Cù
	 Hương Vinh 
	2013-2015
	1244
	30/10/12
	      4,547 
	     1,053 
	       1,053 
	    2,442 
	 
	 
	 
	 
	 
	   2,442 
	

	5
	Đường bê tông thôn Hải Cát
	 Hương Thọ 
	2013-2015
	2148
	23/10/12
	      5,690 
	     1,636 
	       1,636 
	    2,418 
	 
	 
	 
	 
	 
	   2,418 
	

	IV
	Nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế thị xã
	 
	 
	 
	 
	      3,158 
	     2,494 
	       2,494 
	          -   
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	a
	Sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy lợi
	 
	 
	 
	 
	           -   
	           -   
	            -   
	          -   
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	1
	Quy hoạch HTKT Vùng Trạng Tây Xuân
	   Hương Xuân 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	            -   
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Quy hoạch HTKT Vùng An Đô - Phụ Ổ - La Chữ
	   Hương Chữ 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	            -   
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b
	Sự nghiệp giao thông
	 
	 
	 
	 
	      2,126 
	     1,490 
	       1,490 
	          -   
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	1
	Duy tu bảo dưởng đường giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	            -   
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Hệ thống thoát nước khu trung tâm xã Hương Toàn
	   Hương Toàn 
	2013
	641
	29/7/13
	      1,475 
	        870 
	          870 
	          -   
	 
	         -   
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Bê tông giao thông và cống đường nội đồng Thanh Lương
	   Hương Xuân 
	2013
	760
	3/9/13
	         651 
	        620 
	          620 
	          -   
	 
	         -   
	 
	 
	 
	 
	

	c
	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính
	 
	 
	 
	 
	      1,032 
	     1,004 
	       1,004 
	          -   
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	1
	Trồng cây xanh đô thị phường Tứ Hạ, Hương An, Hương Văn
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	            -   
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Sân vườn trụ sở HĐND&UBND phường Hương Chữ
	   Hương Chữ 
	 
	 
	 
	 
	        500 
	          500 
	          -   
	 
	         -   
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Đường khu QH dân cư TDP 1-5 phường Tứ Hạ
	 
	 
	 
	 
	      1,032 
	        504 
	          504 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	V
	Nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế phường, xã
	 
	 
	 
	 
	         825 
	        830 
	          830 
	          -   
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	a
	Sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy lợi
	 
	 
	 
	 
	         325 
	        275 
	          275 
	          -   
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	1
	Chống xói lở kè sông Bồ, Tứ Hạ
	Tứ Hạ
	 
	 
	 
	           80 
	          80 
	            80 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Cống bản Cồn Đâu, Hương Vân
	Hương Vân
	 
	 
	 
	         245 
	        195 
	          195 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	QH khu chăn nuôi tập trung
	Vùng đồi núi
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b
	Sự nghiệp giao thông
	 
	 
	 
	 
	         500 
	        395 
	          395 
	          -   
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	1
	Đường bê tông và cống vào Trường TH số 2 Hương Hồ
	Hương Hồ
	 
	 
	 
	         210 
	        170 
	          170 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Hệ thống cống thoát nước qua đường chống ngập úng TDP 1, 6 Hương Chữ
	Hương Chữ
	 
	 
	 
	         280 
	        225 
	          225 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Chưa phân bổ
	 
	 
	 
	 
	           10 
	          -   
	            -   
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	c
	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính
	 
	 
	 
	 
	           -   
	        160 
	          160 
	          -   
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	1
	Hỗ trợ xây dựng chợ La Chữ
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	            -   
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Sửa chữa cổng, tường rào, nhà xe trụ sở HĐND&UBND xã Hương Vinh
	 
	 
	 
	 
	 
	        120 
	          120 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Sửa chữa nhà làm việc cấp 4 xã Bình Điền
	 
	 
	 
	 
	 
	          40 
	            40 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	QH chi tiết khu thương mại  dịch vụ Cồn Tè
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	            -   
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	B
	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  36,100 
	   10,000 
	   7,800 
	   18,000 
	       300 
	         -   
	         -   
	

	I
	KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH
	 
	 
	 
	 
	    14,722 
	           -   
	            -   
	  10,000 
	   10,000 
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	1
	Đường nội thị số 1 Tổ dân phố 4 phường Hương Văn
	Hương Văn
	2014
	 
	 
	      3,955 
	 
	 
	    2,700 
	     2,700 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Đường nối Quốc lộ 1A - Quê Chữ, phường Hương Chữ
	Hương Chữ
	2014
	 
	 
	      2,600 
	 
	 
	    2,200 
	     2,200 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Đường quy hoạch khu trung tâm phường Hương An
	Hương An
	2014
	 
	 
	      3,867 
	 
	 
	    2,700 
	     2,700 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Đường nối đường trung tâm - đường WB, phường Hương Vân
	Hương Vân
	2014
	 
	 
	      1,500 
	 
	 
	       800 
	        800 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Đường nối đường 19/5 - TL8A, phường Hương Xuân
	Hương Xuân
	2014
	 
	 
	      2,800 
	 
	 
	    1,600 
	     1,600 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	II
	SỰ NGHIỆP KINH TẾ THỊ XÃ
	 
	 
	 
	 
	           -   
	           -   
	            -   
	    5,480 
	          -   
	   5,480 
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	a
	Sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy Lợi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       780 
	 
	      780 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Sửa chữa cầu máng hói Sen
	Hương Vân
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Mương và cống tiêu úng An Lưu - Bồn Phổ
	Hương An
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Kè chống sạt lỡ hói chợ Thanh Phước
	Hương Phong
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b
	Sự nghiệp giao thông thị xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    2,600 
	 
	   2,600 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường qua Trạm y tế xã Hương Toàn
	Hương Toàn
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Bê tông giao thông xã Bình Thành
	Bình Thành
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Bê tông đường khu trung tâm xã Bình Điền
	Bình Điền
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Cầu Lựu Bảo
	Hương Hồ
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	c
	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính thị xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    2,100 
	 
	   2,100 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Trồng cây xanh đô thị điểm đầu cầu Tứ Phú
	Tứ Hạ
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Trồng cây xanh đường nội thị các phường
	Các phường
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Tôn tạo sân đường Trụ sở HĐND&UBND phường Hương Xuân
	Hương Xuân
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	III
	SỰ NGHIỆP KINH TẾ PHƯỜNG, XÃ
	 
	 
	 
	 
	           -   
	           -   
	            -   
	    2,320 
	          -   
	   2,320 
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	a
	Sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy Lợi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       370 
	 
	      370 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Trạm bơm Cửa Chùa tưới vùng QH sản xuất rau tập trung Hương Chữ
	Hương Chữ
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b
	Sự nghiệp giao thông phường, xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    1,070 
	 
	   1,070 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Cống và mương thoát đường thôn Thai Dương Hạ Bắc
	Hải Dương
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Kè chống sạt lỡ đường Long Khê
	Hương Vân
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Đường ngõ xóm Hương Quang
	Hương Bình
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	c
	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính phường, xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       880 
	 
	      880 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nâng cấp chợ Hương Cần
	Hương Toàn
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Nâng cấp chợ Văn Xá
	Hương Văn
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	IV
	CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	 
	 
	 
	 
	    23,556 
	 
	 
	  18,000 
	 
	 
	   18,000 
	 
	 
	 
	

	a
	Hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
	 
	 
	 
	 
	      4,387 
	 
	 
	    3,500 
	 
	 
	     3,500 
	 
	 
	 
	

	1
	Cổng, tường rào và sân Trường Tiểu học Bình Thành
	Bình Thành
	2014
	 
	 
	         634 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Cổng, tường rào, sân và sửa chữa mái Trường Tiểu học Vĩnh Dương (2 cơ sở)
	Hải Dương
	2014
	 
	 
	         453 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Sân Trường Tiểu học số 1 Hương Thọ
	Hương Thọ
	2014
	 
	 
	         370 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Tường rào và sân Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn
	Hương Toàn
	2014
	 
	 
	         900 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Bếp ăn Trường mầm non Hương Văn (cơ sở chính)
	Hương Văn
	2014
	 
	 
	         352 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Bếp ăn Trường mầm non Hương Bình
	Hương Bình
	2014
	 
	 
	         358 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Nhà học 2 phòng Trường mần non Hương Vân (cơ sở Lại Bằng)
	Hương Vân
	2014
	 
	 
	      1,200 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Cầu nối Trường Tiểu học số 2 Hương Vinh
	Hương Vinh
	2014
	 
	 
	         120 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b
	Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất trường học
	 
	 
	 
	 
	      1,850 
	 
	 
	    1,750 
	 
	 
	     1,750 
	 
	 
	 
	

	1
	Nhà vệ sinh giáo viên Trường Tiểu học số 3 Hương Toàn
	Hương Toàn
	2014
	 
	 
	         370 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Nhà vệ sinh giáo viên Trường Tiểu học Bình Điền
	Bình Điền
	2014
	 
	 
	         370 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Nhà vệ sinh học sinh Trường Tiểu học số 2 Hương Chữ (cơ sở An Đô)
	Hương Chữ
	2014
	 
	 
	         370 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Nhà vệ sinh Trường Mầm non Hương Bình (cơ sở 2)
	Hương Bình
	2014
	 
	 
	         370 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Nhà vệ sinh Trường Tiểu học số 2 Hương Vinh
	Hương Vinh
	2014
	 
	 
	         370 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	c
	Phát triển đô thị
	 
	 
	 
	 
	    10,569 
	 
	 
	    6,000 
	 
	 
	     6,000 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường trục chính Thanh Khê (Tổ dân phố 1)
	Hương Xuân
	2014-2015
	 
	 
	      1,000 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Đường khu trung tâm Bình Điền
	Bình Điền
	2014-2015
	 
	 
	      1,200 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Đường nội thị số 2, Tổ dân phố 3
	Hương Văn
	2014-2015
	 
	 
	      2,713 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Đường nối đường Thống Nhất - Long Khê (Tổ dân phố 5), phường Hương Vân
	Hương Vân
	2014-2015
	 
	 
	      1,200 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Đường thôn Ngọc Hồ
	Hương Hồ
	2014-2015
	 
	 
	      2,700 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Hệ thống điện chiếu sáng Đường trung tâm phường Hương Vân
	Hương Vân
	2014-2015
	 
	 
	         390 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Hệ thống điện chiếu sáng Đường công vụ phường Hương Xuân
	Hương Xuân
	2014-2015
	 
	 
	         770 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Hệ thống điện chiếu sáng Đường Tỉnh 4 nối dài, xã Hương Vinh
	Hương Vinh
	2014-2015
	 
	 
	         160 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	Hệ thống điện chiếu sáng Đường Đông Hòa - Bình Lợi, xã Bình Điền
	Bình Điền
	2014-2015
	 
	 
	         436 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	đ
	Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (20%)
	 
	 
	 
	 
	      3,600 
	 
	 
	    3,600 
	 
	 
	     3,600 
	 
	 
	 
	

	e
	Giải phóng mặt bằng
	 
	 
	 
	 
	      3,150 
	 
	 
	    3,150 
	 
	 
	     3,150 
	 
	 
	 
	                  -   

	V
	XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	a
	Đăng ký nguồn vốn vay ưu đãi
	 
	 
	 
	 
	    17,999 
	 
	 
	          -   
	          -   
	         -   
	           -   
	         -   
	         -   
	         -   
	

	1
	Đường liên thôn Cổ Lão - Dương Sơn, xã Hương Toàn
	Hương Toàn
	2014-2015
	 
	 
	      4,000 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Đường trục xã Tiền Thành - Vân Quật Đông, xã Hương Phong
	Hương Phong
	2014-2015
	 
	 
	      5,500 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Đường nội đồng Bàu Hồ, xã Hương Vinh
	Hương Vinh
	2014-2015
	 
	 
	      3,700 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Đường nội đồng từ Bàu Đông trên - TL19, xã Hương Toàn
	Hương Toàn
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Đường nội đồng từ Tỉnh lộ 4 đến Thượng Đạt - Hà Giang
	Hương Toàn
	2014-2015
	 
	 
	      4,799 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b
	Nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	*
	Đường trục thôn, liên thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường nối TL8B - Giáp Thượng - Quốc lộ 1A, xã Hương Toàn
	Hương Toàn
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	*
	Đường trục chính nội đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường sản xuất Giáp Thượng - Liễu Hạ, xã Hương Toàn
	Hương Toàn
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Đường từ Cồn Hàn đến Hói Tắc, xã Hương Phong
	Hương Phong
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	*
	Kênh mương nội dồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Kênh mương nội đồng xã Hương Toàn
	Hương Toàn
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	*
	Trạm bơm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Trạm bơm tưới An Thuận + kênh dẫn, xã Hương Toàn
	Hương Toàn
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Trạm bơm tưới Thóc Lóc - Bàu Su, xã Hương Phong
	Hương Phong
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Trạm bơm Ốc Nốc, xã Hương Phong
	Hương Phong
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	*
	Trường học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Trường THCS Hương Phong (8 phòng)
	Hương Phong
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn (Hạng mục: 8 phòng)
	Hương Toàn
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Trường Tiểu học và THCS Hương Bình (Hạng mục: 4 phòng, cổng, tường rào, sân đường nội bộ)
	Hương Bình
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Trường Tiểu học số 3 Hương Vinh (8 phòng)
	Hương Vinh
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	*
	Nhà văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nhà văn hóa và khu thể thao xã Hương Toàn
	Hương Toàn
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Nhà văn hóa và khu thể thao thôn, xã Hương Bình
	Hương Bình
	2014-2015
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	*
	Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Hệ thống thoát nước thải xã Hương Phong
	Hương Phong
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	VI
	Chương trình MTQG (135)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       300 
	          -   
	         -   
	           -   
	       300 
	         -   
	         -   
	

	 
	Đường vào khu sản xuất thôn 5 xã Hồng Tiến
	Hồng Tiến
	2014
	 
	 
	         300 
	 
	 
	       300 
	 
	 
	 
	       300 
	 
	 
	


